Tình hình kinh tế - xã hội Pháp 6 tháng đầu năm 2010
1. Tình hình kinh tế Pháp 6 tháng đầu năm 2010

Nếu như quý IV/2009, các nhà kinh tế cũng như các nhà hoạch định chính sách Pháp lạc quan khi nền kinh tế có dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ với mức tăng trưởng GDP lúc đó lên đến 0,5% (GDP năm 2009 giảm 2,5%) thì đến đầu năm 2010, bức tranh kinh tế của Pháp lại không sáng sủa được như mong đợi vì động lực chính phát triển kinh tế là sự hỗ trợ của Nhà nước thông qua các gói kích thích kinh tế đang bị rút dần. 

Trong năm 2009, Chính phủ Pháp tung ra các gói hỗ trợ kinh tế, tăng chi tiêu để làm đòn bẩy chính chống đỡ khủng hoảng và thúc đẩy kinh tế thì sang năm 2010, Chính phủ lại phải ra sức kêu gọi thắt lưng buộc bụng, giảm thiểu chi tiêu ngân sách. Cầu tư nhân tăng rất chậm và không thể đóng vai trò thúc đẩy như cầu Chính phủ. Trên thực tế, tiêu dùng của các hộ gia đình giảm mạnh trong quý I/2010 và hệ quả kéo theo là cầu nội địa giảm, đã làm GDP mất 0,1 điểm trong khi ngoại thương (thường là yếu tố làm mất điểm GDP) lại đóng góp 0,4 điểm. Vì thế, Viện Nghiên cứu Thống kê Kinh tế Pháp đã phải điều chỉnh mức tăng trưởng kinh tế Pháp quý I/2010 chỉ đạt 0,1%, thấp hơn mức dự báo của chính Viện này (0,2%) cách đó hơn một tháng. Thực ra, đây cũng là sự phát triển hợp với quy luật thị trường vì thông thường, sau thời kỳ phát triển mạnh mẽ tất cả các thành phần của GDP sẽ phải chững lại một thời kỳ rồi lại tăng trưởng trở lại. 

Sang quý II/2010, kinh tế Pháp nói chung dần dần được phục hồi mạnh mẽ hơn và ước tính có thể dạt mức tăng trưởng GDP khoảng 0,3%. Với mức tăng trưởng này, mục tiêu tăng GDP 1,4% năm 2010 của Chính phủ Pháp đặt ra hồi đầu năm sẽ rất khó thực hiện. Theo tính toán để đạt mức này, trong hai quý  đầu năm 2010, GDP mỗi quý phải tăng từ 0,5 đến 0,6%. 

Thị trường lao động không có dấu hiệu năng động hơn nên thu nhập các hộ gia đình khó có thể cải thiện (tỷ lệ thất nghiệp ước tính khoảng 10,2% trong 6 tháng đầu 2010), các khoản trợ cấp tiêu dùng và trợ cấp xã hội sẽ bị cắt giảm so với trước, lạm phát ước tính sẽ vào khoảng khoảng 1,2%. Như vậy, không có yếu tố nào có lợi cho tiêu dùng. Điều này cho thấy tiêu dùng của các hộ gia đình sẽ tiếp tục đình trệ trong quý II/2010 và sẽ không thể đóng góp vào tăng trưởng GDP. Tiêu dùng của Chính phủ sẽ bị cắt giảm mạnh mẽ do chính sách thắt lưng buộc bụng.

Tốc độ tăng trưởng tiêu dùng các hộ gia đình tại Pháp 4 tháng đầu năm 2010 :
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Nguồn : Viện Nghiên cứu Thống kê Kinh tế Pháp

Đầu tư của Chính phủ giảm, nhưng ngược lại, đầu tư trong khối doanh nghiệp tương đối ổn định và tăng dần. Tâm lý doanh nghiệp tiếp tục được cải thiện. Tháng 4/2010, tổng sản lượng công nghiệp giảm 0,3% sau khi đã tăng 1,3% trong tháng 3/2010. Tuy nhiên, nếu tính tổng cộng 3 tháng liên tiếp thì sản lượng công nghiệp tăng 1,5% (riêng công nghiệp chế biến tăng 1,4%). Sang tháng 5/2010, tỷ lệ sử dụng hết công suất tăng nhẹ và đạt khoảng 76,2%, tương đương mức tăng 0,5% so với tháng 04/2010. Các chủ doanh nghiệp dự kiến sẽ tăng mức đầu tư khoảng 5% so với mức tháng 01/2010. Cuộc khủng hoảng nợ tại Hy Lạp phần nào đó có làm các doanh nghiệp dè dặt hơn, nhưng các doanh nghiệp trong khu vực xuất khẩu lại thu lợi từ việc đồng EURO giảm giá. Dự kiến đầu tư trong các ngành như thiết bị điện, điện tử, tin học, máy móc… năm 2010 sẽ tăng khoảng 5% ; các ngành công nghiệp khác, như : dệt may, hóa chất, cao su, nhựa…năm 2010 sẽ tăng khoảng 6%. Ngược lại, đầu tư trong các ngành sản xuất ô tô sẽ chậm lại hoặc bị tụt giảm.

Bước sang quý II/2010, giá tiêu dùng có phần nhích lên so với quý I/2010 (tháng 4/2010 tăng 0,3%), chủ yếu là do giá năng lượng tăng 1,7% tính trên 1 năm. Tỷ lệ lạm phát dự kiến vào khoảng 1,2% năm 2010. 

Xuất nhập khẩu của Pháp trong kỳ đầu 2010 đã gặt hái được thành công bất ngờ nhờ vào biến động của đồng EURO và sự phục hồi nhanh chóng của thị trường Mỹ và Châu Á. GDP quý I/2010 nếu không tính đến xuất nhập khẩu thì sẽ bị giảm 0,3%, chứ không phải tăng 0,1%. Xuất khẩu (đạt 92 456 triệu euros quý I/2010, tăng 10% so với quý trước đó) và tăng nhanh hơn nhập khẩu (tổng kim ngạch nhập khẩu quý I/2010 đạt 104 302 triệu euros, tăng 3,4%) nên đóng góp tới 0,4 điểm vào GDP. Kỳ hai xuất khẩu sẽ còn tiếp tục tăng trưởng mạnh. 

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia kinh tế đang lo ngại rằng các biên pháp kinh tế mà Chính phủ Pháp đang áp dụng hiện nay sẽ làm nền kinh tế quay lại suy thoái.

Khủng hoảng nợ của Hy lạp và ảnh hưởng đến Pháp :
Khủng hoảng nợ của Hy Lạp cho thấy vai trò đầu tầu tích cực của Pháp khi đối phó với khủng hoảng, nhưng cũng chồng thêm gánh nặng lên ngân sách Pháp.

Những dấu hiệu đầu tiên của khủng hoảng nợ công tại Hy Lạp phát lộ từ cuối năm 2009 khi chính quyền mới lên sau bầu cử. Đầu tháng 11/2009, chính quyền mới ước lượng mức thâm hụt ngân sách của Hy Lạp  khoảng 12,7% GDP, tức là cao gấp đôi so với những con số thông báo trước đó ; đồng thời, đề ra kế hoạch giảm tỷ lệ này xuống chỉ còn 8,7% trong năm 2010. Chính phủ cũng ước tính các khoản nợ của Hy Lạp sẽ lên đến 121% GDP năm 2010, thay vì 113,4% GDP như năm 2009. 

Trước tình hình này, Chính phủ Hy Lạp ngay lập tức trong quý I/2010 đã bắt đầu thực thi hàng loạt các chính sách thắt lưng buộc bụng, giảm thiểu chi tiêu của Chính phủ, cắt giảm lương công chức và trợ cấp xã hội, tăng thuế. Tuy nhiên, đến đầu tháng 04/2010, các nước Châu Âu mà đứng đầu là Pháp buộc phải can thiệp để tránh vỡ nợ cho Hy Lạp và cũng là để tránh đổ vỡ của đồng tiền chung EURO. Pháp là nước chủ trương ứng cứu và cũng là nước thuyết phục, thậm chí ép các nước khác trong EU đóng góp vào gói hỗ trợ 110 tỷ euros cho Hy Lạp và 750 tỷ euros dự phòng trợ giúp các nước EU khác. Ngay lập tức gói hỗ trợ này đã bình ổn thị trường chứng khoán và tài chính EU, giúp các nước có nguy cơ cao như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Italia tạm thời đứng vững. 
Ngày 19/05/2010, Bộ trưởng Kinh tế Pháp đã thuyết phục được Quốc hội Pháp cho phép Pháp hỗ trợ Hy Lạp và các nước EU khác với ngân sách tối đa lên đến 111 tỷ euros. Nhưng đến cuối tháng 5/2010, Tân Bộ trưởng Ngân sách Pháp Baroin lại phải lo giữ hạn mức tín dụng AAA của mình để có thể tiếp tục huy động vốn trên thị trường tài chính và cũng là để tránh lún sâu vào khủng hoảng nợ. 

Biểu đồ dưới đây giải thích mối lo của ông Baroin : mức thâm hụt ngân sách của Pháp tăng chóng mặt từ năm 2008, riêng tháng 05/2010, ngân sách đã bị thâm thủng thêm 8 tỷ euros. Tỷ lệ nợ của Pháp cũng tăng đều qua các năm và không thể nào đảm bảo cam kết 3% GDP như hiệp ước Maastricht quy định. Chồng chất các khoản chi sẽ tất yếu buộc Chính phủ Pháp phải có các biện pháp thắt lưng buộc bụng để bù lại.

Mức thâm hụt ngân sách của Pháp qua các năm :

Đơn vị : tỷ euros
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Nguồn : Viện Nghiên cứu Thống kê Kinh tế Pháp

Tỷ lệ nợ chính phủ trên GDP

Đơn vị : %
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Nguồn : Viện Nghiên cứu Thống kê Kinh tế Pháp

Ngày 12/06/2010, Thủ tưởng Pháp François Fillon phải đưa ra cam kết cắt giảm thâm hụt ngân sách 100 tỷ euros  trong ba năm để đưa tỷ lệ thâm hụt ngân sách từ 8% kỳ đầu năm 2010 xuống còn 3% vào năm 2013. Thủ tướng cũng phải giải trình chi tiết 100 tỷ euros này xuất phát từ : một nửa, qua việc cắt giảm chi tiêu của Chính phủ và một nửa, thông qua tăng thu ngân sách. 50 tỷ euros tăng thu ngân sách sẽ không phải thu từ việc tăng thuế, mà bao gồm 35 tỷ euros lấy lại từ các khoản thất thu vì khủng hoảng kinh tế và 15 tỷ euros từ việc chấm dứt các biện pháp hỗ trợ kinh tế đã áp dụng. Trong 50 tỷ euros giảm chi ngân sách, sẽ có 45 tỷ euros từ chi tiêu của Chính phủ và 5 tỷ euros do giảm bớt các trường hợp miễn thuế. Việc giảm chi ngân sách chắc chắn sẽ làm giảm các trợ cấp xã hội hay các ưu đãi an sinh xã hội khác, hậu quả tất yếu là công đoàn và người dân sẽ phản đối. 

Để tránh những cuộc khủng hoảng tương tự sau này, Chính phủ Pháp đang vận động các nước liên minh EU xây dựng chính sách kinh tế tiền tệ chung để tạo sự đồng nhất không chỉ là đồng tiền (một trong điểm yếu của đồng  euro). Đây là một trong hai nội dung chính của Hội nghị Bộ trưởng Tài chính các nước EU. 

Tuy nhiên, khủng hoảng nợ của Hy Lạp lại có mặt tích cực là thúc đẩy xuất khẩu của Pháp vốn bị đánh giá là trì trệ và qua đó, giúp các doanh nghiệp liên quan đến xuất khẩu phục hồi nhanh hơn. 

2. Tình hình xã hội Pháp 6 tháng đầu năm 2010

Tình hình xã hội Pháp chịu ảnh hưởng trực tiếp từ tình hình kinh tế. Thâm thủng ngân sách khiến Chính phủ bắt buộc phải siết chặt hơn các khoản chi tiêu và tăng thu dưới mọi hình thức, kể cả thuế. Một loạt chính sách mới đã được đưa ra (như cắt bỏ bớt các trợ cấp xã hội, kéo dài thời gian làm việc, đẩy lùi tuổi về hưu xuống 62 tuổi đến năm 2018…) nhằm giảm sự thâm hụt ngân sách.

Nền kinh tế Pháp trong 6 tháng đầu năm 2010 nói chung chưa thực sự phục hồi, thất nghiệp vẫn gia tăng, trợ cấp xã hội bị cắt giảm, sức mua được cải thiện rất ít (năm 2009 tăng 1,5%),  thời gian làm việc và đóng thuế có nguy cơ bị kéo dài. Những yếu tố trên đây làm bức tranh kinh tế - xã hội Pháp 6 tháng đầu năm 2010 ít sáng sửa hơn.
